ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Mã số môn học/ học phần: DEM321
2. Tên học phần: Vật liệu và thiết bị nha khoa
3. Số tín chỉ: 1/1.

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ răng hàm mặt.

5. Năm học: Học kỳ 5.

6. Giảng viên phụ trách: TS. Hoàng Tiến Công.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 
- TS. Hoàng Tiến Công
- ThS. Lưu Thị Thanh Mai
-  BS. Bùi Hồng Hạnh
-  BS. Nguyễn Thị Hạnh
-  BS. Nguyễn Thị Hồng

-  BS. Trần Phương Nga

-  KTV. Phạm Minh Tuấn.
8. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

- Kiến thức:

1. Trình bày được cấu tạo, công dụng của các thiết bị, dụng cụ thường dùng trong nha khoa.

2. Trình bày  được thành phần, tính chất, công dụng, cách sử dụng của các vật liệu nha khoa.

3. Vận dụng được các kiến thức về vật liệu, dụng cụ và thiết bị nha khoa trong thực hành nha khoa .

- Thái độ: 
 Nhận thức được tầm quan trọng của môn vật liệu và thiết bị nha khoa trong thực hành nha khoa.
- Kỹ năng:

Nhận biết được các vật liệu, dụng cụ và thiết bị thường dùng trong nha khoa.

9. Mô tả học phần:

Môn học gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết sẽ giới thiệu về tính chất, cấu tạo, công dụng và nguyên lý hoạt động của các loại vật liệu và trang thiết bị nha khoa. Phần thực hành sẽ hướng dẫn sinh viên cách nhận biết và phân nhóm các loại vật liệu, dụng cụ và thiết bị nha khoa.

10. Phân bố thời gian: 1(6, 3, 15)/ 2 tuần
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện: Không có điều kiện tiên quyết
11.2. Yêu cầu: Đạt được các chỉ tiêu thực hành
	STT
	Chỉ tiêu
	Mức độ

	1
	Nhận biết được vật liệu và dụng cụ chữa răng, nội nha
	2

	2
	Nhận biết được vật liệu và dụng cụ phục hình răng
	2

	3
	Nhận biết được dụng cụ nhổ răng  và phẫu thuật hàm mặt
	2

	4
	Nhận biết được dụng cụ điều trị nha chu 
	2

	5
	Nhận biết được một số dụng cụ, khí cụ điều trị chỉnh nha cơ bản
	2


12. Nội dung học phần:
12.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Ghế máy nha khoa và dụng cụ thăm khám
1. Ghế máy nha khoa

1.1. Ghế ngồi cho nha sĩ

1.2. Ghế cho bệnh nhân

1.3. Các loại máy nha khoa

1.3.1. Máy đạp chân

1.3.2. Máy động cơ điện 
1.3.3. Máy tuốc-bin hơi
1.4. Tay khoan

2. Dụng cụ khám răng cơ bản
2.1. Gương

2.2. Thám châm

2.3. Kẹp gắp
	1

	
	Vật liệu, dụng cụ và thiết bị hàn răng

1. Vật liệu

1.1. Cement kẽm oxit

1.2. Glass Ionomer Cement (GIC)

1.3. Composite

1.4. Amalgam

2. Dụng cụ hàn răng

2.1. Dụng cụ trộn chất hàn

2.2. Dụng cụ thao tác chất hàn

2.3. Dụng cụ cách ly răng

2.4. Dụng cụ đánh bóng

3. Dụng cụ mài cắt 
	2

	2
	Vật liệu, dụng cụ và thiết bị điều trị nội nha

1. Thuốc và vật liệu điều trị nội nha

1.1. Chất lót nền, che tủy

1.2. Thuốc diệt tủy

1.3. Các thuốc dùng trong sửa soạn ống tủy

1.4. Thuốc và vật liệu trám bít ống tủy

2. Thiết bị và dụng cụ điều trị nội nha:

2.1. Giai đoạn chẩn đoán

2.2. Giai đoạn mở tủy

2.3. Giai đoạn sửa soạn ống tủy

2.4. Giai đoạn trám bít ống tủy

2.5. Các thiết bị, dụng cụ hỗ trợ
	4

	3
	Vật liệu, dụng cụ và thiết bị phục hình răng

1. Vật liệu:

1.1. Vật liệu lấy dấu
1.2. Thạch cao

1.3. Sáp 

1.4. Vật liệu làm răng và hàm giả

1.5. Vật liệu gắn dính trong phục hình cố định

2. Dụng cụ và thiết bị dùng trong phục hình:

2.1. Dụng cụ lấy dấu và đổ mẫu
2.2. Dụng cụ mài cắt

2.3. Dụng cụ làm sáp

2.4. Các thiết bị dùng trong Labo phục hình

2.5. Một số dụng cụ và thiết bị hỗ trợ khác
	4

	4
	Khí cụ chỉnh nha

1. Khí cụ chỉnh nha cố định:

1.1. Mắc cài

1.2. Hệ thống Band

1.3. Dây cung

2. Khí cụ chỉnh nha tháo lắp:

2.1. Khí cụ chức năng

2.2. Khí cụ tháo lắp
	1

	5
	Dụng cụ nhổ răng
1. Kìm nhổ răng

1.1. Đặc điểm chung

1.2. Kìm nhổ răng vĩnh viễn

1.3. Kìm nhổ răng sữa

2. Bộ bẩy

2.1. Đặc điểm chung

2.2. Phân loại bẩy

3. Dụng cụ bóc tách

4. Dụng cụ phẫu thuật nhổ răng

	1

	6
	Dụng cụ dùng trong nha chu

1. Dụng cụ dùng trong thăm khám 

2. Dụng cụ làm sạch
3. Dụng cụ đánh bóng răng

4. Dụng cụ phẫu thuật quanh răng
	1

	7
	Dụng cụ phẫu thuật hàm mặt

1. Bộ dụng cụ phẫu tích cơ bản
2. Kim và chỉ khâu phẫu thuật

3. Dụng cụ phẫu thuật xương vùng hàm mặt

4. Dụng cụ phẫu thuật khe hở vòm miệng
	1


12.2. Thực hành

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	  Vật liệu và thiết bị chữa răng, nội nha
	5

	2
	Vật liệu, dụng cụ, thiết bị phục hình răng
	4 

	3
	Khí cụ chỉnh nha 
	1

	4
	Dụng cụ dùng trong nha chu
	1

	5
	Dụng cụ nhổ răng  
	2

	6
	Dụng cụ phẫu thuật hàm mặt
	2

	Tổng số
	15


13. Phương pháp giảng dạy:

Thuyết trình, thảo luận, thực hành (cầm tay chỉ việc).
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:
Projector, vật liệu, dụng cụ và thiết bị nha khoa.
15. Đánh giá:

	Kiểm tra thường xuyên (1bài)
Kiểm tra giữa kỳ (Điểm trung bình của các bài lượng giá sau mỗi buổi thực hành)
Thi kết thúc học phần
	Viết

Bảng kiểm
OSCE
	Hệ số 1

Hệ số 2

Hệ số 3


16. Tài liệu học tập và tham khảo:

16.1. Tài liệu học tập

1. Bộ môn NKCS, Khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Thái Nguyên, “Bài giảng vật liệu và thiết bị nha khoa”, Tài liệu lưu hành nội bộ.
16.2. Tài liệu tham khảo

2. Bộ môn Nha chu, khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh. “Nha chu tập 1”, Nhà xuất bản Y học, 2012.

3. Bộ môn chỉnh hình răng mặt, ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, “Chỉnh hình răng mặt”, Nhà xuất bản Y học, 2014.
   4. Viện đào tạo Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội, “Nha khoa cơ sở (Tập 1), Nha khoa mô phỏng, Thuốc và vật liệu nha khoa”, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013
17. Lịch học:

	
	Tuần thứ
	Thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập, tham khảo
	Hình thức học

	Lý thuyết
	1
	2
	Ghế máy nha khoa và dụng cụ thăm khám

Vật liệu và thiết bị chữa răng
	1

1
	TS.Công

ThS.Mai
	1, 4
	TT

	
	
	
	Thảo luận: 

Ưu nhược điểm của các loại vật liệu hàn răng: ứng dụng lâm sàng.
	2
	TS.Công

BS. Nga
	1, 4
	TL

	
	
	4
	Vật liệu và thiết bị điều trị nội nha


	3
	TS.Công

ThS.Mai
	1, 4
	TT

	
	
	
	Thảo luận: 
Đặc tính các vật liệu điều trị nội nha và ứng dụng lâm sàng
	2
	TS.Công

ThS.Mai
	1, 4
	TL

	
	
	6
	Vật liệu, dụng cụ và thiết bị phục hình răng
	3
	TS.Công

ThS.Mai
	1, 4
	TT

	
	2
	2
	Thảo luận:
Đặc tính của các vật liệu lấy dấu và ứng dụng lâm sàng
	2
	TS.Công

BS. Hồng
	1, 4
	TL

	
	
	
	Khí cụ chỉnh nha
	1
	TS.Công

ThS.Mai
	1, 3, 4
	TT

	
	
	4
	Dụng cụ dùng trong nha chu
	1
	TS.Công

ThS.Mai
	1, 2, 4
	 TT

	
	
	
	Dụng cụ nhổ răng 
	1
	TS.Công

ThS.Mai
	1, 4
	 TT

	
	
	
	Dụng cụ phẫu thuật hàm mặt
	1
	TS.Công

ThS.Mai
	1, 4
	TT

	
	
	6
	Tự học
	
	
	
	

	Thực  hành
	2
	3
	Vật liệu chữa răng, nội nha
	2,5
	TS. Công

BS. Hồng
KTV.Tuấn
	1, 4
	TH

	
	
	5
	Dụng cụ và thiết bị chữa răng, nội nha 
	2,5
	TS. Công

BS.Hạnh A

KTV.Tuấn
	1, 4
	TH

	
	3
	3
	Vật liệu dùng trong phục hình răng
	2,5
	ThS. Mai

BS.HạnhB

KTV.Tuấn
	1, 4
	TH

	
	
	5
	Dụng cụ và thiết bị dùng trong phục hình răng 
	1,5
	ThS. Mai

BS.Nga
KTV.Tuấn
	1, 4
	TH

	
	
	
	Khí cụ chỉnh nha 
	1
	
	1,3,4
	

	
	4
	3
	Dụng cụ khám và điều trị quanh răng


	2,5
	TS. Công

BS.Hạnh A

KTV.Tuấn
	1, 2, 4
	TH

	
	
	5
	Dụng cụ nhổ răng

Dụng cụ phẫu thuật hàm mặt 


	2,5
	BS.Hạnh A

BS.Hạnh B

KTV.Tuấn
	1, 2, 4
	TH


6

